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THÔNG BÁO  
 
 
 
 

V/v: Tạm thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với các loại hình đào tạo  
tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

 
 

Căn cứ Công văn số 5459/BGDĐT-KHTC ngày 02/10/2023 của Bộ Giáo dục & Đào tạo 
về việc “ Thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023 - 2024”; 

Căn cứ Công văn số 15685/UBND-VX ngày 18/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thanh Hóa về việc “Thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 
2023-2024”; 

Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-ĐVTDT ngày 13/9/2022 của Hiệu trưởng trường 
Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc “ Ban hành mức thu học phí 
các loại hình đào tạo tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 
học 2022-2023”. 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thông báo tạm thu học 
phí các loại hình đào tạo kỳ I năm học 2023- 2024, cụ thể như sau: 

 

1- Mức tạm thu học phí học kỳ I năm học 2023- 2024. 
                                                                          Đơn vị tính: Đồng/ người học/tháng. 

TT Khối ngành đào tạo Mức thu 
A KHỐI NGÀNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY.  
I Bậc Tiến sĩ.  
 Ngành Quản lý Văn hóa. 2.220.000 

II Bậc Thạc sĩ.  
 Ngành Quản lý Văn hóa, Quản lý công. 1.332.000 

III Bậc Đại học chính quy.  
1 ĐẠI HỌC ( Năm thứ 1 - Nhập học năm học 2023- 2024)  

1.1 - Các ngành sư phạm: Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục mầm non, Giáo 
dục Thể chất, Giáo dục tiểu học. 
- Ngành Luật. 

925.000 

1.2 Các ngành nghệ thuật:  Thanh Nhạc, Đồ họa, Thiết kế thời trang. 888.000 
1.3 Các ngành: Quản lý Văn hóa, Thông tin-Thư viện (Chuyên ngành Thư 

viện-Thiết bị trường học, Văn thư - Lưu trữ, Công  nghệ thông tin ứng 
dụng), Công nghệ truyền thông, Công tác xã hội, Quản lý nhà nước, 
Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, 
Quản lý Thể dục Thể thao, Ngôn ngữ anh. 

888.000 

2 ĐẠI HỌC ( Năm thứ 2- Nhập học năm học 2022- 2023)  
2.1 - Các ngành sư phạm: Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục mầm non, Giáo 

dục Thể chất, Giáo dục tiểu học. 
- Ngành Luật. 

925.000 



2.2 Các ngành nghệ thuật:  Thanh Nhạc, Đồ họa, Thiết kế thời trang. 888.000 
2.3 Các ngành: Quản lý Văn hóa, Thông tin-Thư viện (Chuyên ngành Thư 

viện- Thiết bị trường học, Văn thư- Lưu trữ, Công  nghệ thông tin ứng 
dụng), Công nghệ truyền thông, Công tác xã hội, Quản lý nhà nước, 
Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, 
Quản lý Thể dục Thể thao, Ngôn ngữ anh. 

888.000 

3 ĐẠI HỌC ( Năm thứ 3 - Nhập học năm học 2021- 2022)  
3.1 - Các ngành sư phạm: Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục mầm non, Giáo 

dục Thể chất, Giáo dục tiểu học. 
- Ngành Luật. 

975.000 

3.2 Các ngành nghệ thuật:  Thanh Nhạc, Đồ họa, Thiết kế thời trang. 936.000 
3.3 Các ngành: Quản lý Văn hóa, Thông tin-Thư viện (Chuyên ngành Thư 

viện- Thiết bị trường học, Văn thư- Lưu trữ, Công  nghệ thông tin ứng 
dụng), Công nghệ truyền thông, Công tác xã hội, Quản lý nhà nước, 
Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, 
Quản lý Thể dục Thể thao, Ngôn ngữ anh. 

936.000 

4 ĐẠI HỌC ( Năm thứ 4 -Nhập học năm học 2020- 2021)  
4.1 - Các ngành sư phạm: Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục Mầm non, Giáo 

dục Thể chất, Giáo dục tiểu học. 
- Ngành Luật. 

975.000 

4.2 Các ngành nghệ thuật:  Thanh Nhạc, Đồ họa, Thiết kế thời trang. 936.000 
4.3 Các ngành: Quản lý Văn hóa, Thông tin-Thư viện (Chuyên ngành Thư 

viện- Thiết bị trường học, Văn thư- Lưu trữ, Công  nghệ thông tin ứng 
dụng), Công nghệ truyền thông, Công tác xã hội, Quản lý nhà nước, 
Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, 
Quản lý Thể dục Thể thao, Ngôn ngữ anh. 

936.000 

IV Bậc Trung cấp chính quy.  
1 TRUNG CẤP ( Năm thứ nhất -Nhập học năm học 2023- 2024)  
 Trung cấp năng khiếu Thanh Nhạc, Nhạc cụ, Hội họa. 873.600 

2 TRUNG CẤP ( Năm thứ hai - Nhập học năm học 2022- 2023)  
 Trung cấp năng khiếu Thanh Nhạc, Nhạc cụ, Hội họa. 873.600 

3 TRUNG CẤP ( Năm thứ ba - Nhập học năm học 2021- 2022)  
 Trung cấp năng khiếu Thanh Nhạc, Nhạc cụ, Hội họa. 923.500 

B KHỐI NGÀNH ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC  
I Các lớp đào tạo liên thông vừa làm vừa học tại trường . 

      Áp dụng bằng 115% học phí bậc đại học chính quy cùng khối ngành 
đào tạo tương đương. 

 

1.1 - Các ngành sư phạm: Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục mầm non, Giáo 
dục thể chất. 
- Ngành Luật. 

1.063.000 

1.2 Các ngành nghệ thuật:  Thanh Nhạc, Đồ họa, Thiết kế thời trang. 1.021.000 
1.3 Các ngành: Quản lý Văn hóa, Thông tin-Thư viện (Chuyên ngành Thư 

viện- Thiết bị trường học, Văn thư- Lưu trữ, Công  nghệ thông tin ứng 
dụng), Công nghệ truyền thông, Công tác xã hội, Quản lý nhà nước, 
Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, 
Quản lý Thể dục Thể thao, Ngôn ngữ anh. 

1.021.000 

II Các lớp đào tạo liên kết các cơ sở đào tạo khác theo quy định. 
      Áp dụng tối thiểu bằng 115% và tối đa không vượt quá 150% lần mức 
học phí bậc đại học chính quy cùng khối ngành đào tạo (tùy thuộc vào địa 

 



điểm đặt lớp, sĩ số, nhân lực, cơ sở vật chất,...).  

1.1 - Các ngành sư phạm: Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục mầm non, Giáo 
dục thể chất. 
- Ngành Luật. 

Từ 1.063.000 
đến 1.380.000 

1.2 Các ngành nghệ thuật:  Thanh Nhạc, Đồ họa, Thiết kế thời trang. Từ 1.021.000 
đến 1.330.000 

1.3 Các ngành: Quản lý Văn hóa, Thông tin-Thư viện (Chuyên ngành Thư 
viện- Thiết bị trường học, Văn thư- Lưu trữ, Công  nghệ thông tin ứng 
dụng), Công nghệ truyền thông, Công tác xã hội, Quản lý nhà nước, 
Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, 
Quản lý Thể dục Thể thao, Ngôn ngữ anh. 

Từ 1.021.000 
đến 1.330.000 

 

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, Nhà trường sẽ có thông báo chính thức mức thu 

học phí khi có các văn bản hướng dẫn cụ thể.  
 

2. Hình thức nộp: Người học có thể thực hiện 01 trong 02 hình thức sau:  

- Người học chuyển khoản vào tài khoản: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Thanh Hóa, số tài khoản : 5011774169 tại Ngân hàng Cổ phần đầu tư và phát triển 

Việt Nam (BIDV)-chi nhánh Thanh Hóa (Ghi rõ: Họ tên:…., Lớp........, Mã sinh viên:…..) 

- Nộp tiền mặt: Tại phòng thu học phí nhà trường.  

Hiệu trưởng yêu cầu  các ông, bà trưởng Phòng Kế hoạch -Tài chính, Trung tâm 
GDTX&LK, phòng Quản lý Đào tạo, phòng Đào tạo sau đại học, phòng Công tác-Chính 
trị học sinh sinh viên, các khoa đào tạo, các đơn vị đào tạo liên kết với nhà trường, ban 
cán sự lớp triển khai đôn đốc sinh viên đóng học phí theo thông báo này. 

 

                                               HIỆU TRƯỞNG                 

Nơi nhận:  
- Dán bảng tin; 
- Website:tucst.edu.vn; 
- Ban Giám Hiệu; 
- Phòng KH-TC;                                          

-Trung tâm GDTX&LK;                                                               Lê Thanh Hà 
- Phòng Đào tạo sau Đại học;       
- Phòng Quản lý Đào tạo;                                      
- Phòng CT- CT HSSV;      
- Các khoa Đào tạo;        
- Các đơn vị đào tạo liên kết;                                                         
- Tât cả HSSV toàn trường.     
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